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TÓM TẮT 

Hương nhu tía (Ocimum tenuiflorum L.) là cây dược liệu có giá trị kinh tế và dược học cao, được sử dụng rộng 

rãi trong y học cổ truyền và công nghiệp dược phẩm. Trước nhu cầu nguyên liệu ngày càng tăng, việc lựa chọn và 

áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm nâng cao năng suất sinh khối và hàm lượng tinh dầu là hết 

sức cần thiết. Bài viết tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về thời vụ, mật độ khoảng cách trồng, 

chế độ phân bón và quản lý nước tưới cho hương nhu tía. Kết quả cho thấy vụ tháng 2-6 là phù hợp nhất, giúp năng 

suất dược liệu khô đạt 7-8 tấn/ha và hàm lượng tinh dầu 0,9-1,2%. Mật độ 40 × 50cm cho hiệu quả cân đối nhất giữa 

sinh khối và chất lượng tinh dầu, với năng suất khô đạt khoảng 8,08 tấn/ha và sản lượng tinh dầu 74,17 kg/ha. Về 

phân bón, công thức kết hợp phân hữu cơ với mức NPK trung bình (150:85:70 kg/ha) hoặc bổ sung phân trùn quế  

3 tấn/ha giúp tăng cả sinh trưởng và hàm lượng eugenol (đạt trên 60%). Trên cơ sở đánh giá mức độ phù hợp của 

từng biện pháp, bài viết đề xuất định hướng canh tác phù hợp điều kiện sinh thái tại Việt Nam nhằm nâng cao năng 

suất, chất lượng tinh dầu và hiệu quả sản xuất. 

Từ khóa: Hương nhu tía, kỹ thuật canh tác, thời vụ, mật độ trồng, phân bón. 

Overview of cultivation techniques for the medicinal plant,  
holy basil (Ocimum tenuiflorum L.) 

ABSTRACT 

Holy basil (Ocimum tenuiflorum L.) is a medicinal plant of high economic and pharmacological value, widely 

used in traditional medicine and the pharmaceutical industry. With the increasing demand for raw materials, research 

and application of appropriate cultivation techniques to enhance yield and essential oil content are essential. This 

paper reviewed and analyzed studies on cultivation practices for O. tenuiflorum, including planting season, spacing 

density, fertilizer application rates, and irrigation management. Based on the assessment of the practical applicability 

of each technique, suitable cultivation approaches were proposed for the ecological and production conditions in 

Vietnam, contributing to cost optimization and improved production efficiency. This review provides a scientific basis 

for further studies to determine the optimal ratio of organic and inorganic fertilizers, as well as to evaluate the effects 

of fertilizer regimes and planting density on essential oil composition and the environmental sustainability of  

O. tenuiflorum cultivation. 

Keywords: Ocimum tenuiflorum, cultivation techniques, planting season, planting density, fertilization. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

HĂĈng nhu tía (Ocimum tenuiflorum L.) là 

loài cây thân thâo, sùng müt nëm, thuüc hö Hoa 

môi (Lamiaceae), có nguøn gùc tă Ấn Đü (Đû Tçt 

Lči, 2004; Singh & Chaudhuri, 2018). Cåy đĂčc 

phân thành hai däng chính là hĂĈng nhu lá tím 

và hĂĈng nhu lá xanh (Saha & cs., 2016) và 

hiện đĂčc trøng phú biến täi nhiều quùc gia 

Đ÷ng Nam Á nhĂ Thái Lan, Indonesia và các 

vùng nhiệt đĊi khác (Panita & cs., 2022; Neeti & 

cs., 2013; Singh & Chaudhuri, 2018). Ở Việt 
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Nam, hĂĈng nhu tía möc hoang ċ nhiều nĈi, 

thĂĉng gặp täi các bãi cô, ven đĂĉng và đĂčc 

trøng rüng rãi ċ câ đøng bìng và miền núi. 

Theo y höc cú truyền, hĂĈng nhu tía là vị 

thuùc quen thuüc, có tác dāng chĆa câm cúm, 

viêm đĂĉng hô hçp, tiểu đĂĉng, viêm nhiễm và 

các rùi loän chuyển hóa (Đû Tçt Lči, 2004). 

Nhiều nghiên cĄu hiện đäi cĀng đã chĄng minh 

cây có giá trị dĂčc liệu cao, chĄa các hčp chçt có 

hoät tính sinh höc mänh, có tiềm nëng trong 

điều trị các bệnh lď nhĂ ung thĂ, viêm phế 

quân, nhiễm giun sán, loét dä dày và thçp khĊp 

(Mukta & cs., 2021; Singh & Chaudhuri, 2018; 

Panita & cs., 2022; Bhattarai & cs., 2024). 

Thành phæn hóa höc chÿ yếu cÿa hĂĈng 

nhu tía là tinh dæu, chiếm khoâng 0,3% ċ cây 

tĂĈi và 0,5% ċ cåy kh÷, trong đó các hčp chçt 

chính gøm eugenol (> 70%), methyleugenol  

(> 12%) và β-caryophyllene (Shinde & Dhale, 

2011; Đû Tçt Lči, 2004). Nhĉ hàm lĂčng eugenol 

cao, O. tenuiflorum đĂčc xem là nguøn nguyên 

liệu tiềm nëng để sân xuçt tinh dæu, dĂčc phèm 

và mđ phèm có giá trị kinh tế, góp phæn nâng 

cao thu nhêp cho ngĂĉi dân täi nhiều quùc gia 

nhĂ Ấn Đü và Ai Cêp (Ibrahim & cs., 2016; 

Neeti & cs., 2013). 

Hiện nay, trĂĊc nhu cæu ngày càng tëng về 

nguyên liệu dĂčc liệu và tinh dæu tć nhiên, việc 

phát triển vùng trøng hĂĈng nhu tía theo hĂĊng 

thâm canh và bền vĆng đang đĂčc nhiều nĂĊc 

quan tâm. Tuy nhiên, các yếu tù kđ thuêt nhĂ 

thĉi vā, mêt đü trøng, liều lĂčng và loäi phân 

bón có ânh hĂċng lĊn đến sinh trĂċng, nëng 

suçt và hàm lĂčng tinh dæu cÿa cây. Vì vêy, việc 

nghiên cĄu, túng hčp và đánh giá các biện pháp 

kđ thuêt canh tác phù hčp vĊi điều kiện sinh 

thái cÿa Việt Nam là cæn thiết nhìm tùi Ău hóa 

hiệu quâ sân xuçt và nâng cao chçt lĂčng 

nguyên liệu. 

Bài viết này túng hčp và phân tích các 

nghiên cĄu trong và ngoài nĂĊc về kđ thuêt 

canh tác hĂĈng nhu tía, têp trung vào các yếu tù 

thĉi vā, mêt đü trøng, chế đü phån bón cĀng nhĂ 

quân lď tĂĊi nĂĊc và đü èm đçt, tă đó đề xuçt 

hĂĊng canh tác hiệu quâ, góp phæn nâng cao 

nëng suçt, chçt lĂčng tinh dæu và phát triển 

vùng nguyên liệu ún định cho ngành dĂčc liệu 

và hóa mđ phèm trong nĂĊc. 

2. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC 

HƯƠNG NHU TÍA  

2.1. Thời vụ trồng 

HĂĈng nhu tía có thể đĂčc nhân giùng bìng 

gieo hät, giâm cành và nuôi cçy mô. Trong sân 

xuçt, gieo hät là phĂĈng pháp phú biến nhĉ dễ 

thćc hiện, nhĂng cåy con thĂĉng kh÷ng đøng 

đều, ânh hĂċng đến sinh trĂċng và hàm lĂčng 

tinh dæu (LĂĈng Thị Hoan & cs., 2019). Giâm 

cành cho tĐ lệ sùng cao, giĆ ún định đặc tính di 

truyền và hàm lĂčng eugenol, phù hčp để nhân 

nhanh các dòng, giùng Ău tþ phāc vā sân xuçt 

dĂčc liệu chçt lĂčng cao (Panita & cs., 2022). 

Bên cänh đó, nhiều nghiên cĄu đã Ąng dāng 

nuôi cçy m÷ để täo cây giùng säch bệnh và đøng 

nhçt, đặc biệt khi kết hčp các chçt điều hòa sinh 

trĂċng nhĂ BA và NAA giþp tëng hiệu quâ tái 

sinh và ún định di truyền (Saha & cs., 2016; 

Neeti, 2013). Nhìn chung, lća chön phĂĈng 

pháp nhân giùng cæn dća trên māc tiêu sân 

xuçt; trong đó giåm cành và nu÷i cçy m÷ đang 

đĂčc khuyến nghị để đâm bâo đü đøng nhçt và 

chçt lĂčng nguyên liệu phāc vā chế biến  

tinh dæu. 

HĂĈng nhu tía là loài cåy Ăa sáng, phån bù 

rüng ċ các vùng nhiệt đĊi. Täi Việt Nam, cây 

hiện diện trên hæu khíp các tînh tă miền Bíc 

(Phú Thö, Bíc Ninh, Hà Nüi, Ninh Bình) đến 

miền Trung (Khánh Hòa) và Nam Bü (Thành 

phù Hø Chí Minh, An Giang), cho thçy biên đü 

sinh thái rüng. Cây có thể trøng ċ nhiều vùng 

sinh thái khác nhau nhĂ đøng bìng, trung du, 

ven biển và các vùng núi thçp, cĀng nhĂ phát 

triển đĂčc trên nhiều loäi đçt. HĂĈng nhu tía 

đĂčc są dāng phú biến làm rau gia vị và làm 

thuùc, thích nghi tùt vĊi khí hêu nhiệt đĊi nóng 

èm; tuy nhiên, ċ đü cao trên 1.000m, cây sinh 

trĂċng chêm, ċ các vùng núi cao có khí hêu cên 

nhiệt đĊi hoặc länh, cây hæu nhĂ kh÷ng đĂčc 

trøng. Sinh trĂċng cÿa hĂĈng nhu tía mänh 

nhçt vào mùa xuân và mùa hè, vì vêy mùa 

xuån đĂčc xem là thĉi điểm gieo trøng thích 
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hčp nhçt. Cây ra hoa tă tháng 5 đến tháng 7 

(Đû Tçt Lči, 2004).  

Thĉi vā trøng là yếu tù quan tröng ânh 

hĂċng đến tùc đü sinh trĂċng, nëng suçt sinh 

khùi và hàm lĂčng tinh dæu cÿa cây. Việc lća 

chön thĉi vā phù hčp không chî täo điều kiện 

thuên lči cho sinh trĂċng mà còn góp phæn nâng 

cao nëng suçt dĂčc liệu và chçt lĂčng tinh dæu 

(Sims & cs., 2014). Sć phát triển cÿa cây chịu 

tác đüng rõ rệt bċi các yếu tù khí hêu nhĂ nhiệt 

đü, đü èm và cĂĉng đü ánh sáng (Singh & 

Chaudhuri, 2018; Panita & cs., 2022). 

Täi Ấn Đü, kết quâ nghiên cĄu cÿa Kumar 

& cs. (2013) cho thçy trøng vào đæu mýa mĂa 

(tháng 6-7) giþp cåy sinh trĂċng tùt, cho nëng 

suçt sinh khùi và hàm lĂčng tinh dæu cao hĈn 

so vĊi các vā Đ÷ng hoặc Hè khô hän. Ở Thái 

Lan, thĉi vā trøng tháng 6-8 cho hàm lĂčng 

eugenol cao nhçt, trong khi trøng muün vào 

tháng 9-10 làm giâm đáng kể hàm lĂčng tinh 

dæu (Panita & cs., 2022). Theo Sims & cs. 

(2014), trøng sĊm vào mùa xuân giúp cây sinh 

trĂċng mänh, cho sinh khùi cao hĈn so vĊi 

trøng muün vào mùa hè. 

Các kết quâ nghiên cĄu cho thçy ânh 

hĂċng rõ rệt cÿa thĉi vā trøng đến nëng suçt 

và chçt lĂčng tinh dæu (Bâng 1). Cā thể, Sims 

& cs. (2014) đánh giá ba giùng hĂĈng nhu tía 

(PI 652056, PI 652057, PI 288779) trøng vào 

tháng 4, 5 và 6, thu hoäch sau 30, 60 và 90 

ngày, cho thçy thĉi vā tháng 6 (mýa hè) đät 

nëng suçt tinh dæu cao nhçt, mặc dù thành 

phæn tinh dæu thay đúi tùy giùng và thĉi điểm 

thu hoäch. Kết quâ cÿa Kumar & cs. (2013) 

cĀng ghi nhên vā Hè tháng 6 cho sinh khùi cao 

nhçt (8,2 tçn/ha), nhĉ điều kiện nhiệt đü và 

ánh sáng thuên lči cho sinh trĂċng sinh dĂČng. 

Trong khi đó, vā Xuån (tháng 3) cho nëng suçt 

tinh dæu cao nhçt (71,9 l/ha), do hài hòa giĆa 

sinh khùi và hàm lĂčng tinh dæu. NgĂčc läi, vā 

Thu (tháng 9) mặc dý có hàm lĂčng tinh dæu 

cao (0,95%) nhĂng sinh khùi thçp, dén đến 

túng nëng suçt tinh dæu giâm. 

Täi Việt Nam, hĂĈng nhu tía có thể trøng 

quanh nëm, tuy nhiên sinh trĂċng tùt nhçt vào 

vā Xuân - Hè (tháng 2-6), khi nhiệt đü trung 

bình đät 25-32°C và ánh sáng døi dào. Theo kết 

quâ theo dõi giai đoän 2018-2022, thĉi vā trøng 

tháng 2 cho nëng suçt dĂčc liệu cao nhçt, trong 

khi thĉi vā tháng 10 thích hčp để sân xuçt hät 

giùng (LĂĈng Thị Hoan, 2023). Đû Tçt Lči 

(2004) cĀng ghi nhên cåy hĂĈng nhu tía sinh 

trĂċng mänh vào mùa hè và tàn lāi vào cuùi 

thu, phân ánh rõ tính thích nghi cÿa loài vĊi 

điều kiện nhiệt đĊi èm. Nhiều nghiên cĄu trong 

và ngoài nĂĊc khîng định thĉi vā gieo trøng có 

ânh hĂċng đáng kể đến sinh trĂċng, nëng suçt 

sinh khùi và hàm lĂčng tinh dæu cÿa cåy (LĂĈng 

Thị Hoan & cs., 2019; Paudel & cs., 2025). Ở 

điều kiện Việt Nam, hĂĈng nhu tía phát triển 

thuên lči khi đĂčc trøng vào đæu vā xuân hoặc 

đæu vā hè, thĉi điểm có nhiệt đü trung bình tă 

25-30°C và lĂčng mĂa phån bù đều, giúp cây 

sinh trĂċng nhanh, ra hoa têp trung và cho hàm 

lĂčng tinh dæu cao. Do đó, việc xác định thĉi vā 

gieo trøng thích hčp là yếu tù quan tröng nhìm 

tùi Ău nëng suçt và chçt lĂčng tinh dæu phāc vā 

sân xuçt quy mô công nghiệp. 

Tă kết quâ bâng 1, có thể nhên định thĉi vā 

trøng vā Xuân - Hè (tháng 2-6) là phù hčp nhçt 

nhìm đät hiệu quâ sinh höc và kinh tế cao. Thĉi 

vā tháng 2-4 thích hčp cho sân xuçt tinh dæu 

chçt lĂčng cao, trong khi tháng 5-6 thuên lči 

cho māc tiêu sinh khùi lĊn. Các vā muün (tháng 

8-9) cæn hän chế do điều kiện èm länh có thể 

làm giâm sinh trĂċng và tích lĀy tinh dæu. Tuy 

nhiên, việc lća chön thĉi vā cā thể cæn cën cĄ 

vào điều kiện khí hêu tăng vùng, giùng cây 

trøng và phĂĈng thĄc canh tác để đâm bâo hiệu 

quâ tùi Ău. 

NhĂ vêy, thĉi vā trøng có ânh hĂċng quyết 

định đến sinh trĂċng, nëng suçt và hàm lĂčng 

tinh dæu cÿa hĂĈng nhu tía. Lća chön thĉi vā 

Xuân - Hè giúp cây phát triển ún định, cho nëng 

suçt cao và hàm lĂčng tinh dæu tùt, phù hčp vĊi 

điều kiện khí hêu đa däng cÿa Việt Nam. Kết 

quâ túng hčp này là cĈ sċ khoa höc quan tröng 

để bù trí thĉi vā hčp lý, kết hčp vĊi nghiên cĄu 

về mêt đü trøng, chế đü bón phân và kđ thuêt 

thu hoäch trong các phæn tiếp theo, hĂĊng tĊi 

tùi Ău hóa nëng suçt và chçt lĂčng dĂčc liệu ċ 

quy mô sân xuçt hàng hóa. 
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Bảng 1. Tổng hợp thời vụ trồng ảnh hưởng  

đến năng suất về sinh khối và hàm lượng tinh dầu hương nhu tía 

Thời vụ trồng Kết quả đạt được Địa điểm trồng Nguồn trích dẫn 

Trồng tháng 2 Hàm lượng tinh dầu 1,19% 

Năng suất dược liệu khô 8,08 tấn/ha (giống Hà Nam); các giống 
khác đạt 0,7-0,9% tinh dầu; 5,19-7,76 tấn/ha tùy mật độ. 

Hà Nội, Việt 
Nam 

Nguyen & cs. (2022) 

Trồng tháng 3 Hàm lượng tinh dầu 0,91% 

Năng suất dược liệu khô 7,9 tấn/ha. 

Ấn Độ Kumar & cs. (2013) 

Trồng tháng 4 Hàm lượng tinh dầu 0,4-0,8% sau 30-60 ngày; 0,8-1,2% sau 90 
ngày, thay đổi theo giống. 

Năng suất dược liệu tươi 15 tấn/ha 

Hàm lượng tinh dầu 0,1-0,23%. 

Alabama, Mỹ 

Gujarat, Ấn 
Độ 

Sims & cs. (2014) 

 

 

Smitha & cs. (2014) 

Trồng tháng 5 Hàm lượng tinh dầu 0,4-0,8% (30 ngày); 0,7-0,9% (60 ngày); 
0,4-0,7% (90 ngày), tùy giống. 

Bắc Alabama, 
Mỹ 

Sims & cs. (2014) 

Trồng tháng 6 Hàm lượng tinh dầu 0,4-0,8% (30 ngày); 0,9-1,0% (60 ngày);  
0,5-0,8% (90 ngày), tùy giống. 

Hàm lượng tinh dầu 0,87% 

Năng suất dược liệu khô 8,2 tấn/ha. 

Alabama, Mỹ 

Ấn Độ 

Sims & cs. (2014) 

 

 

Kumar & cs. (2013) 

Trồng tháng 9 Hàm lượng tinh dầu 0,95% 

Năng suất dược liệu khô 6,1 tấn/ha. 

Ấn Độ Kumar & cs. (2013) 

 

2.2. Mật độ và khoảng cách trồng  

Mêt đü và khoâng cách trøng là nhĆng yếu 

tù quan tröng ânh hĂċng trćc tiếp đến khâ nëng 

sinh trĂċng, phát triển, tích lĀy sinh khùi và 

hàm lĂčng tinh dæu cÿa cåy hĂĈng nhu tía. Sć 

thay đúi khoâng cách trøng làm thay đúi cĂĉng 

đü cänh tranh ánh sáng, nĂĊc và dinh dĂČng 

giĆa các cá thể trong quæn thể, tă đó ânh hĂċng 

đến hiệu quâ sinh höc và nëng suçt kinh tế 

(Raina & cs., 2013; Mounika & cs., 2021). 

Täi Ấn Đü, Pooja & cs. (2018) ghi nhên 

khoâng cách trøng 45 × 30cm cho chiều cao cây 

đät 81,12cm, đĂĉng kính tán 64,83cm (hĂĊng  

E-W) và 66,91cm (hĂĊng N-S), nëng suçt sinh 

khùi tĂĈi đät 15,72 tçn/ha, hàm lĂčng tinh dæu 

0,32% và hàm lĂčng eugenol 52,47%. Trong khi 

đó, ċ khoâng cách 45 × 60cm, chiều cao cåy đät 

78,90cm, nëng suçt tĂĈi 14,56 tçn/ha, hàm 

lĂčng tinh dæu 0,30% nhĂng tĐ lệ eugenol tëng 

lên 54,75%. Kết quâ này cho thçy khoâng cách 

hẹp giþp tëng nëng suçt sinh khùi, trong khi 

khoâng cách rüng có xu hĂĊng câi thiện chçt 

lĂčng tinh dæu. 

TĂĈng tć, Kalita & cs. (2018) cho biết 

khoâng cách 40 × 40cm giþp nëng suçt dĂčc 

liệu kh÷ đät 3,26 tçn/ha và nëng suçt tinh dæu  

21,84 kg/ha, cao hĈn so vĊi khoâng cách  

50 × 50cm (2,81 tçn/ha và 17,95 kg/ha). Smitha 

& cs. (2014) khuyến nghị áp dāng mêt đü  

trøng khác nhau tùy theo vùng sinh thái nhìm 

tùi Ău hóa sinh khùi và tinh dæu: 40 × 40cm  

täi Lucknow, 40 × 50m täi New Delhi và  

50 × 30cm täi Indore. 

Täi Việt Nam, các nghiên cĄu gæn đåy cĀng 

cho thçy khoâng cách trøng có ânh hĂċng rõ rệt 

đến nëng suçt và hàm lĂčng tinh dæu (Nguyen 

& cs., 2022). Kết quâ thí nghiệm cho thçy 

khoâng cách 40 × 50cm cho nëng suçt dĂčc liệu 

khô cao (8,08 tçn/ha), hàm lĂčng tinh dæu đät 

1,19% và nëng suçt tinh dæu 74,17 kg/ha ċ 

giùng Hà Nam so vĊi hai công thĄc còn läi là  

40 × 40cm và 40 × 60cm (LĂĈng Thị Hoan, 2020; 

Nguyen & cs., 2022). 

Kết quâ túng hčp về ânh hĂċng cÿa mêt đü 

và khoâng cách trøng đến sinh trĂċng, nëng 

suçt và hàm lĂčng tinh dæu cÿa hĂĈng nhu tía 

đĂčc trình bày täi bâng 2. DĆ liệu cho thçy sć 

khác biệt rõ rệt giĆa các khoâng cách trøng, 

phân ánh mùi quan hệ tĂĈng hû giĆa nëng suçt 

sinh khùi và hàm lĂčng tinh dæu ċ các điều kiện 

canh tác khác nhau. 
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Bảng 2. Tổng hợp kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng khoảng cách trồng  

đến năng suất và hàm lượng tinh dầu hương nhu tía 

Khoảng cách trồng Kết quả đạt được Nguồn trích dẫn 

40 × 30cm Chiều cao 75,64cm, số cành cấp 1: 16,04; cấp 2: 70,27; diện tích lá 
41,22dm²; khối lượng lá tươi 221,22 g/cây sau 75 ngày. 

Mounika & cs. (2021) 

45 × 30cm Chiều cao 81,12cm 

Năng suất dược liệu tươi 15,72 tấn/ha 

Hàm lượng tinh dầu 0,32%. 

Pooja & cs. (2018) 

40 × 40cm 

 

Năng suất dược liệu khô 3,26 tấn/ha 

Năng suất tinh dầu 21,84 kg/ha. 

Kalita & cs. (2018) 

40 × 40cm Chiều cao trung bình đạt 73,33cm, số cành cấp 1 đạt 17,13; số cành 
cấp 2 đạt 74,30; độ rộng của tán lá 15,43dm

2
; diện tích lá 50,21dm

2
; 

khối lượng tươi của lá/cây: 234,85g sau 75 ngày. 

Mounika & cs. (2021) 

40 × 40cm Năng suất dược liệu khô 7,76 tấn/ha;  

Hàm lượng tinh dầu 1,07% 

Năng suất tinh dầu 72,92 kg/ha. 

Nguyen Dang Minh Chanh & 
cs. (2022) 

40 × 50cm Chiều cao trung bình đạt 71,05cm, số cành cấp 1 đạt 17,85; số cành 
cấp 2 đạt 78,81; độ rộng của tán lá 19,35dm

2
; Diện tích lá 54,90dm

2
; 

Khối lượng tươi của lá/cây: 244,55g sau 75 ngày. 

Mounika & cs. (2021) 

40 × 50cm 

 

Năng suất dược liệu khô 8,08 tấn/ha 

Hàm lượng tinh dầu 1,19% 

Năng suất tinh dầu 74,17 kg/ha. 

Nguyen & cs. (2022) 

40 × 60cm 

 

Chiều cao trung bình 65,79cm, số cành cấp 1 đạt 18,30; số cành cấp 2 
đạt 84,10; độ rộng của tán lá 23,70dm

2
; Diện tích lá 58,27dm

2
; Khối 

lượng tươi của lá/cây: 239,02g sau 75 ngày. 

Mounika & cs. (2021) 

40 × 60cm Năng suất dược liệu khô 5,94 tấn/ha 

Hàm lượng tinh dầu 1,19% 

Năng suất tinh dầu 64,67 kg/ha. 

Nguyen & cs. (2022) 

45 × 60cm Chiều cao cây 78,90cm 

Năng suất dược liệu tươi 14,56 tấn/ha 

Hàm lượng tinh dầu 0,30%. 

Pooja & cs. (2018) 

 

Túng hčp kết quâ cho thçy khoâng cách  

40 × 50cm täo ra sć cân bìng giĆa mêt đü quæn 

thể và không gian phát triển cÿa tăng cây, giúp 

tùi Ău đøng thĉi nëng suçt sinh khùi và tinh 

dæu. Khoâng cách 40 × 40cm tuy giúp cây che 

phÿ nhanh nhĂng dễ gây cänh tranh ánh sáng 

và dinh dĂČng, làm giâm nëng suçt tinh dæu; 

trong khi khoâng cách 40 × 60cm khiến są dāng 

đçt kém hiệu quâ (Nguyen & cs., 2022; Kalita & 

cs., 2018). 

Kết quâ nghiên cĄu này tĂĈng đøng vĊi các 

báo cáo trên O. basilicum, trong đó mêt đü gieo 

trøng dày hĈn thĂĉng làm tëng nëng suçt sinh 

khùi và hàm lĂčng tinh dæu nhĉ sù lĂčng lá 

nhiều và hiệu suçt quang hčp cao hĈn (Raina & 

cs., 2013; Mounika & cs., 2021). Trong điều kiện 

sân xuçt täi Việt Nam, khoâng cách 40 × 50cm 

đĂčc khuyến nghị cho māc tiêu thu hoäch dĂčc 

liệu và tinh dæu. Đùi vĊi sân xuçt giùng, khoâng 

cách 40 × 40cm (tĂĈng đĂĈng 62.500 cåy/ha) là 

phù hčp, vì yêu cæu chÿ yếu là täo đĂčc sù lĂčng 

lĊn cây giùng khôe, đøng đều và säch bệnh. 

2.3. Phân bón, dinh dưỡng và sâu bệnh hại 

HĂĈng nhu tía đĂčc trøng chÿ yếu để thu 

hoäch sinh khùi dĂčc liệu, do đó việc bú sung 

dinh dĂČng cho đçt müt cách hčp lď và thĂĉng 

xuyên là rçt cæn thiết. Quân lý phân bón khoa 

höc không chî quyết định sinh khùi dĂčc liệu mà 

còn ânh hĂċng mänh đến hàm lĂčng và thành 

phæn tinh dæu. 

Theo Smitha & cs. (2014), bón 10 tçn phân 

chuøng hoai māc kết hčp vĊi 120kg N, 60kg P2O5 

và 60kg K2O/ha, đøng thĉi bú sung vi lĂčng Co 
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(50ppm) và Mn (100ppm) giúp câi thiện rõ rệt 

nëng suçt sinh khùi và hàm lĂčng tinh dæu. 

Trong khi đó, Pooja & cs. (2018) xác định rìng 

công thĄc NPK 175:95:80 kg/ha cho cây chiều cao 

lĊn nhçt (85,33cm), còn công thĄc 150:85:70 kg/ha 

läi täo ra sć cån đùi hĈn giĆa sinh trĂċng và chçt 

lĂčng, vĊi đĂĉng kính tán lĊn, nëng suçt sinh 

khùi tĂĈi cao (15,18 tçn/ha), hàm lĂčng tinh dæu 

0,40% và hàm lĂčng eugenol đät 60,69%. NhĆng 

kết quâ này cho thçy việc lća chön liều lĂčng 

phân bón cæn cën cĄ vào māc tiêu sân xuçt tëng 

sinh khùi hoặc nâng cao chçt lĂčng tinh dæu. 

Kết quâ túng hčp ânh hĂċng cÿa các loäi và 

liều lĂčng phån bón đến nëng suçt và hàm 

lĂčng tinh dæu cÿa hĂĈng nhu tía đĂčc trình 

bày trong bâng 3. 

Kết quâ ċ bâng 3 cho thçy quân lý phân bón 

là yếu tù then chùt ânh hĂċng đến nëng suçt và 

chçt lĂčng dĂčc liệu. Bón phân khoáng ċ mĄc 

trung bình (NPK 150:85:70 kg/ha) giþp tëng 

nëng suçt và hàm lĂčng eugenol (Pooja & cs., 

2018). Tích hčp phân hĆu cĈ nhĂ trýn quế hoặc 

phân lên men góp phæn câi thiện đáng kể sinh 

khùi và tinh dæu (Raina & cs., 2013; 

Prihatiningrum & cs., 2023; Kalita & cs., 2018). 

Täi Malaysia, Naizi & cs. (2022) thą nghiệm 

bùn mĄc bón nitĈ (0, 100, 150, 200 kg/ha) kết hčp 

che phÿ 50% ánh sáng, kết quâ cho thçy mĄc 

150kg N/ha giúp cây cao 48,8cm, trung bình  

139 lá/cây, diện tích lá 11,42cm2, là điều kiện tùi 

Ău cho sinh trĂċng và tích lĀy sinh khùi lá. Täi 

Ấn Đü, Kalita & cs. (2018) cĀng khîng định công 

thĄc NPK (60:20:20)kg + 3 tçn phân trùn quế/ha 

là tùi Ău cho nëng suçt dĂčc liệu (4,46 tçn/ha) và 

nëng suçt tinh dæu (29,60 kg/ha). 

Việc quân lý phân bón là yếu tù quan tröng 

nhìm tùi Ău hóa sinh khùi, nëng suçt và hàm 

lĂčng các hčp chçt hoät tính sinh höc cÿa tinh 

dæu hĂĈng nhu tía. Ở Việt Nam, nghiên cĄu 

thćc hiện täi Hà Nüi cho thçy công thĄc bón 10 

tçn phân chuøng ÿ hoai + 15kg phân vi sinh 

(108 CFU/g Bacillus sp.) + 24kg P2O5 + 45,5kg 

K2O (læn thþc đæu), sau đó 92kg N + 45,5kg K2O 

cho nëng suçt kh÷ đät 4,73 tçn/ha, hàm lĂčng 

tinh dæu đät 0,831%, sân lĂčng tinh dæu  

39,3 l/ha và hàm lĂčng eugenol đät 63,1% cao 

nhçt trong các công thĄc thą nghiệm (Ha Thi 

Quyen & cs., 2024). Theo kết quâ nghiên cĄu 

giai đoän 2018-2022 täi Hà Nüi, công thĄc 3 tçn 

phân hĆu cĈ vi sinh + 10 tçn phân chuøng hoai 

māc + 100kg N + 60kg P2O5 + 80kg K2O/ha cho 

nëng suçt dĂčc liệu kh÷ đät 5-7 tçn/ha và hàm 

lĂčng tinh dæu 34-75 kg/ha (LĂĈng Thị Hoan, 

2020; 2023). Vì vêy, công thĄc bón phân này 

đĂčc khuyến nghị áp dāng trong điều kiện canh 

tác täi Hà Nüi, đøng thĉi có thể điều chînh phù 

hčp vĊi điều kiện sinh thái cÿa tăng vùng 

(Kalita & cs., 2018; Ha Thi Quyen & cs., 2024). 

Bảng 3. Tổng hợp kết quả nghiên cứu  

về ảnh hưởng liều lượng phân bón đến năng suất và hàm lượng tinh dầu hương nhu tía 

Loại phân và liều lượng Kết quả chính Nguồn trích dẫn 

NPK 150:85:70 kg/ha Chiều cao cây 85,33cm 

Năng suất tươi 15,18 tấn/ha  

Hàm lượng tinh dầu 0,40%; eugenol 60,69%. 

Pooja & cs. (2018) 

3 tấn phân trùn quế + 60kg N/ha Năng suất dược liệu tươi 10,91 tấn/ha  

Năng suất tinh dầu 19,88 l/ha. 

Raina & cs. (2013) 

Phân bò dê lên men Chiều cao cây 33,45cm 

Số lá 36; diện tích lá 6,73cm² 

Khối lượng dược liệu tươi 42,18 g/cây. 

Prihatiningrum & cs. (2023) 

NPK 60:20:20 kg/ha + 3 tấn phân trùn 
quế/ha 

Năng suất dược liệu khô 4,46 tấn/ha 

Năng suất tinh dầu 29,60 kg/ha.  

Kalita & cs. (2018) 

10 tấn phân chuồng hoai + 15kg phân vi 
sinh + 92kg N + 24kg P2O5 + 91kg 
K2O/ha 

Năng suất khô 4,73 tấn/ha 

Năng suất tinh dầu 0,831% 

Sản lượng tinh dầu 39,29 l/ha eugenol 63,1%. 

Ha Thi Quyen & cs. (2024) 
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Bên cänh các yếu tù dinh dĂČng và mêt đü 

trøng, việc quân lý sâu bệnh đóng vai trò hû trč 

quan tröng trong canh tác hĂĈng nhu tía. Mặc dù 

là cây ít bị sâu bệnh, nhĂng trong điều kiện sân 

xuçt vén ghi nhên müt sù đùi tĂčng gây häi nhĂ 

sâu cuùn lá (Leaf rollers), rệp sáp (Cochlochila 

bullita), bệnh phçn tríng (Oidium spp.),  

và bệnh thùi rễ do Rhizoctonia spp. (Smitha & 

cs., 2014). MĄc đü gây häi thĂĉng nhẹ và ít ânh 

hĂċng đến sinh trĂċng cĀng nhĂ hàm lĂčng 

tinh dæu nếu áp dāng các biện pháp canh tác 

hčp lý. Việc kết hčp bón phån cån đùi, mêt đü 

trøng thích hčp, są dāng chế phèm sinh höc tă 

neem hoặc lĂu huĎnh hòa tan, cùng vĊi vệ sinh 

đøng ruüng định kĎ có thể giúp kiểm soát sâu 

bệnh hiệu quâ. Tuy nhiên, các nghiên cĄu 

chuyên sâu về mùi quan hệ giĆa biện pháp canh 

tác và khâ nëng kháng såu bệnh cÿa hĂĈng nhu 

tía täi Việt Nam hiện còn hän chế, cæn đĂčc 

quan tâm trong các nghiên cĄu tiếp theo nhìm 

hoàn thiện quy trình kđ thuêt túng hčp và bền 

vĆng cho loài cåy dĂčc liệu này. 

2.4. Quản lý nước tưới và độ ẩm đất 

NĂĊc tĂĊi và đü èm đçt là nhĆng yếu tù 

sinh thái chÿ chùt ânh hĂċng trćc tiếp đến sinh 

trĂċng, nëng suçt sinh khùi và sć tích lĀy tinh 

dæu cÿa cåy hĂĈng nhu tía. Cåy thuüc nhóm Ăa 

èm trung bình, phát triển tùt trong điều kiện 

lĂčng mĂa trung bình nëm tă 700-1.200mm 

hoặc khi đü èm đçt đĂčc duy trì ún định trong 

suùt chu kĎ sinh trĂċng (Singh & Chaudhuri, 

2018). Nhu cæu nĂĊc cÿa cåy thay đúi theo tăng 

giai đoän phát triển, trong đó giai đoän ra hoa 

đĂčc xem là nhäy câm nhçt vĊi khô hän. 

Theo Mulugeta & Radácsi (2025), các loài 

Ocimum (bao gøm O. tenuiflorum và  

O. basilicum) khi chịu hän kéo dài có sinh khùi 

tĂĈi và kh÷ giâm mänh so vĊi đùi chĄng; mặc dù 

tĐ lệ tinh dæu tính trên khùi lĂčng tĂĈi có thể 

tëng nhẹ, song túng lĂčng tinh dæu thu đĂčc 

trên đĈn vị diện tích vén giâm do nëng suçt 

sinh khùi suy giâm. Kết quâ tĂĈng tć đĂčc 

Rahimi & cs. (2023) ghi nhên trên O. basilicum, 

khi cåy đĂčc tĂĊi ċ mĄc 40-60% đü èm thì chiều 

cao, sù lá và nëng suçt đều giâm rõ rệt, trong 

khi hàm lĂčng tinh dæu có xu hĂĊng tëng nhĂng 

túng sân lĂčng vén thçp hĈn so vĊi tĂĊi đæy đÿ. 

Tă đó cho thçy rìng sć thay đúi đü èm đçt vĂčt 

ngoài khoâng tùi Ău đều gây ânh hĂċng đáng kể 

đến sinh trĂċng và nëng suçt tinh dæu cÿa cây. 

Naizi & cs. (2022) cho thçy cåy hĂĈng nhu 

tía sinh trĂċng tùt nhçt khi đĂčc tĂĊi ċ mĄc duy 

trì đü èm trung bình kết hčp vĊi che phÿ ánh 

sáng khoâng 50%, giþp tëng chiều cao và diện 

tích lá so vĊi các mĄc tĂĊi thçp hoặc cao hĈn, 

qua đó nhçn mänh vai trò cÿa sć cân bìng giĆa 

nĂĊc và ánh sáng trong sinh trĂċng cÿa cây. 

Trong khi đó, Paudel & cs. (2025) ghi nhên sć 

biến đüng đáng kể về thành phæn và hoät tính 

sinh höc cÿa tinh dæu O. tenuiflorum giĆa mùa 

kh÷ và mýa mĂa ċ Nepal, chĄng tô đü èm môi 

trĂĉng có tác đüng quyết định đến chçt lĂčng và 

thành phæn hóa höc cÿa tinh dæu. 

Nhiều tác giâ cho rìng việc duy trì đü èm 

đçt ċ mĄc 60-70% dung tích đøng ruüng là thích 

hčp nhçt để đät sinh trĂċng và nëng suçt tinh 

dæu tùi Ău (Mulugeta & Radácsi, 2022). NgĂčc 

läi, tĂĊi quá nhiều hoặc để þng nĂĊc kéo dài có 

thể làm giâm hoät đüng hô hçp cÿa rễ, gây hiện 

tĂčng thùi rễ và làm giâm hàm lĂčng eugenol 

trong tinh dæu (Mulugeta & Radácsi, 2022). 

Täi Việt Nam, Ha Thi Quyen & cs. (2024) 

đã đánh giá hiệu quâ cÿa các biện pháp tĂĊi tiết 

kiệm kết hčp phÿ đçt đùi vĊi cåy hĂĈng nhu tía 

trøng täi Hà Nüi. Kết quâ cho thçy phĂĈng pháp 

tĂĊi nhô giöt kết hčp phÿ rĈm giþp ún định 

nëng suçt tinh dæu, đøng thĉi giâm lĂčng nĂĊc 

tĂĊi khoâng 25-30% so vĊi đùi chĄng. Điều này 

khîng định rìng trong điều kiện khí hêu nhiệt 

đĊi èm, áp dāng kđ thuêt tĂĊi tiết kiệm nĂĊc kết 

hčp phÿ đçt hĆu cĈ là giâi pháp hiệu quâ nhìm 

duy trì sinh trĂċng, nâng cao chçt lĂčng tinh 

dæu và hĂĊng tĊi canh tác bền vĆng cho cây 

hĂĈng nhu tía. 

2.5. Kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản 

Kđ thuêt thu hoäch, sĈ chế và bâo quân đóng 

vai trò quan tröng trong việc duy trì chçt lĂčng 

dĂčc liệu và hän chế thçt thoát tinh dæu cÿa 

hĂĈng nhu tía. Thĉi điểm thu hoäch tùi Ău là khi 

cây nċ hoa rü, lþc hàm lĂčng eugenol và các hčp 

chçt chính trong tinh dæu đät cao nhçt (Smitha 
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& cs., 2014; Sims & cs., 2013; LĂĈng Thị Hoan, 

2020; Wiset & cs., 2023). Ở Việt Nam, læn thu 

hoäch đæu tiên thćc hiện sau 90-95 ngày trøng, 

các læn tiếp theo cách nhau 65-80 ngày, vào 

nhĆng ngày níng ráo; cít phæn trên cây cách 

mặt đçt 15-30cm, dùng liềm hoặc kéo và đâm 

bâo vệ sinh dāng cā (Smitha & cs., 2014). 

Sau thu hoäch, dĂčc liệu nên đĂčc làm héo 

trong 4-5 giĉ và phĈi/sçy ċ nhiệt đü 30-40°C đến 

đü èm < 12% để hän chế biến đúi thành phæn 

tinh dæu trĂĊc khi chĂng cçt bìng phĂĈng pháp 

hĈi nĂĊc; tinh dæu sau đó đĂčc gän löc và xą lý 

bìng Na2SO4 hoặc NaCl nhìm loäi bô đü èm còn 

läi (Smitha & cs., 2014; Wiset & cs., 2023). DĂčc 

liệu kh÷ đĂčc đóng gói trong tþi nilon bên trong 

bao tâi dĄa (20 kg/bao) và bâo quân trong kho 

mát, thoáng, tránh côn trùng, chuüt và hóa 

chçt; tinh dæu nên đĂčc giĆ trong chai thÿy tinh 

tùi màu, đặt nĈi mát để hän chế oxy hóa và biến 

tính các hčp chçt nhĂ eugenol và  

β-caryophyllene (Ibrahim & cs., 2016). Việc 

tuân thÿ đþng quy trình thu hoäch, sĈ chế và 

bâo quân giþp duy trì hàm lĂčng và đü ún định 

cÿa tinh dæu, đâm bâo giá trị są dāng cÿa dĂčc 

liệu hĂĈng nhu tía. 

3. ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG 

HĂĈng nhu tía có tiềm nëng sinh höc trong 

nông nghiệp nhĉ tinh dæu có hoät tính kháng 

nçm, kháng khuèn và xua đuúi côn trùng, góp 

phæn phát triển nền nông nghiệp sinh thái 

(Shinde & Dhale., 2011). Việc mċ rüng vùng 

trøng cæn gín vĊi bâo tøn nguøn gen bân địa và 

đáp Ąng nhu cæu dĂčc liệu cÿa y höc cú truyền 

và công nghiệp dĂčc (Saha & cs., 2016; Gurav & 

cs., 2022). 

Täi Việt Nam, phát triển hĂĈng nhu tía cæn 

têp trung lća chön và nhân giùng các dòng nëng 

suçt cao, hàm lĂčng eugenol ún định, xây dćng 

hệ thùng nhân giùng chuèn hóa và chuyển giao 

kđ thuêt cho nông hü, hčp tác xã và doanh 

nghiệp. Vùng trøng nên phù hčp vĊi điều kiện 

sinh thái, khuyến khích canh tác hĆu cĈ và tích 

hčp quân lý dịch häi sinh höc. Đøng thĉi, cæn 

bâo tøn nguøn gen bân địa và phát triển quy 

trình khai thác, chế biến tinh dæu đät chuèn. 

Tùy theo māc tiêu sân xuçt và điều kiện kđ 

thuêt, các biện pháp nhân giùng (gieo hät, giâm 

cành, nuôi cçy mô) và kđ thuêt canh tác (thĉi 

vā, mêt đü, phån bón, tĂĊi nĂĊc) cæn đĂčc lća 

chön, kết hčp và câi tiến hčp lý nhìm nâng cao 

nëng suçt, hàm lĂčng tinh dæu và hiệu quâ sân 

xuçt bền vĆng: 

Lća chön giùng: Hiện nay, các giùng hĂĈng 

nhu tía bân địa và nhêp nüi đang đĂčc są dāng, 

nhĂng chĂa có hệ thùng giùng chuèn hóa ċ cçp 

quùc gia. Giùng cây ânh hĂċng trćc tiếp đến 

nëng suçt và thành phæn hoät chçt tinh dæu. Để 

nång cao nëng suçt và chçt lĂčng tinh dæu, cæn 

têp trung vào các dòng chön löc có nëng suçt và 

hàm lĂčng eugenol cao, đøng thĉi phát triển hệ 

thùng nhân giùng quy m÷, hĂĊng dén kđ thuêt 

tiêu chuèn và chuyển giao công nghệ để nhân 

rüng giùng hiệu quâ. 

PhĂĈng pháp nhån giùng: Giâm cành là 

phĂĈng pháp phú biến giþp cåy con đøng đều và 

ún định hàm lĂčng hoät chçt. Tuy nhiên gieo 

hät là phĂĈng pháp cæn đĂčc lća chön bĉi vì 

phĂĈng pháp đĈn giân, dễ thćc hiện, tĐ lệ này 

mæm cao (Panita & cs., 2022). 

Điều kiện đçt đai và sinh thái: Cåy thích 

hčp vĊi đçt tĈi xùp, giàu hĆu cĈ, thoát nĂĊc tùt, 

pH 6,0-7,5 (Smitha & cs., 2014). HĂĈng nhu tía 

sinh trĂċng và tích lĀy tinh dæu tùt nhçt trong 

điều kiện khí hêu çm èm, ánh sáng đæy đÿ, vĊi 

nhiệt đü ban ngày khoâng 20-28C có thể chịu 

trong khoâng 15-35C (Smitha & cs., 2014). Các 

mô hình trøng ċ vùng trung du và ven biển cho 

thçy tiềm nëng mċ rüng vùng nguyên liệu, song 

cæn điều chînh lịch thĉi vā, kđ thuêt chëm sóc 

phù hčp tăng điều kiện địa phĂĈng. 

Mêt đü và khoâng cách trøng: Nhiều nghiên 

cĄu cho thçy mêt đü trøng 62.500 cåy/ha tĂĈng 

Ąng khoâng cách 40 × 40cm cho hiệu quâ cao 

nhçt về nëng suçt và hàm lĂčng eugenol  

(Kalita & cs., 2018; Mounika & cs., 2021; 

Nguyen & cs., 2022). 

Chëm sóc, bón phån và quân lý sâu bệnh: 

HĂĈng nhu tía là cåy dễ trøng, ít sâu bệnh, tuy 

nhiên cæn chëm sóc định kĎ để đâm bâo sinh 

trĂċng ún định. Việc są dāng phân hĆu cĈ hoặc 

phån vi sinh đĂčc khuyến nghị nhìm bâo vệ môi 
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trĂĉng và duy trì chçt lĂčng dĂčc liệu. Müt 

nghiên cĄu täi vùng Himalaya cho thçy phun 

dịch chiết tâo biển nøng đü 7,5 ml/l giþp tëng 

sinh khùi và hàm lĂčng tinh dæu lên tĊi 71,4% 

so vĊi đùi chĄng (Jamwal & cs., 2025). Sâu bệnh 

phú biến gøm rệp sáp, nçm gây thùi rễ và bệnh 

phçn tríng; có thể phòng tră bìng luân canh, xą 

lď đçt trĂĊc khi trøng và są dāng giùng säch 

bệnh (Smitha & cs., 2014; Jamwal & cs., 2025). 

Thu hoäch và chế biến sau thu hoäch: Cây 

thĂĉng đĂčc thu hoäch sau 75-90 ngày sau 

trøng, khi bít đæu ra hoa - giai đoän hàm lĂčng 

tinh dæu đät cao nhçt. Việc chĂng cçt cæn tiến 

hành trong vòng 24 giĉ sau thu hoäch để hän 

chế thçt thoát tinh dæu và đâm bâo chçt lĂčng 

(Wiset & cs., 2023). 

4. KẾT LUẬN 

Áp dāng đøng bü các biện pháp kđ thuêt 

nhĂ lća chön giùng, thĉi vā, mêt đü, phân bón 

và quân lď nĂĊc tĂĊi quyết định nëng suçt và 

chçt lĂčng tinh dæu hĂĈng nhu tía. 

Vā Xuân - Hè, khoâng cách trøng 40 × 50cm 

và công thĄc phân hĆu cĈ + NPK trung bình 

mang läi hiệu quâ tùi Ău. 

Nghiên cĄu hiện nay là cĈ sċ khoa höc cho 

sân xuçt dĂčc liệu quy mô công nghiệp và phát 

triển bền vĆng. 

Cæn tiếp tāc nghiên cĄu tĂĈng tác giĆa các 

yếu tù kđ thuêt vĊi sinh túng hčp tinh dæu, xác 

định liều lĂčng bón tùi Ău và đánh giá låu dài về 

hiệu quâ sinh thái. 
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